
SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BVT-HCQT 

V/v yêu cầu báo giá 

(lần 2) 

      Lào Cai, ngày       tháng 7 năm 2024  

 
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm 

thiết bị văn phòng tại toà nhà 09 tầng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai năm 
2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Đường Chiềng 

On (B8), Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông: Lưu 

Tuấn Mạnh - Trưởng phòng Hành chính Quản trị. Điện thoại: 0942.556.999. Địa 

chỉ Email: Manhtccb@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Đường Chiềng 

On (B8), Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17h00’ ngày 18 tháng 7 năm 2024 đến 

trước 09h00’ ngày 25 tháng 7 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Thư chào giá bản chính, đóng dấu đỏ, ghi đầy đủ các thông tin yêu cầu 

(theo mẫu đính kèm văn bản này). Trường hợp có nhiều trang phải được đóng dấu 
giáp lai. 

2. Số điện thoại/email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp bệnh 

viện cần liên lạc. 

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị điện tử, điện máy, điện lạnh, 

máy lọc nước được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Đường Chiềng On (B8), Phường Bình Minh, Thành 
phố Lào Cai. 

4. Danh mục thiết bị: (Có danh mục kèm theo). 

 



5. Các thông tin khác (nếu có): 

- Hàng hóa mới 100% sản xuất năm 2023 trở đi 

- Gửi báo giá cấu hình cơ bản, cấu hình chi tiết, Tài liệu chứng minh thông 

số kỹ thuật Catalog tiếng Anh + tiếng Việt, file mềm word hoặc excel qua mail. 

- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ 

khai hải quan (nếu có) và các tài liệu khác… 

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng. 

- Hợp đồng tương tự. 

- Tài liệu liên quan. 

Bệnh viện xin thông báo để các đơn vị được biết. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Báo đấu thầu; 
- Trên Wesite của bệnh viện; 
- Lưu: VT, HCQT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Bùi Việt Quý 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC  

 

Stt Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 

1 Tivi  32 inch 

- Loại Tivi: Smart Tivi 

- kích thước màn hình: 32 inch 

- Độ phân giải HD 1366x768 pixels 
- Chỉ số chất lượng hình ảnh PQI: 900 

- Công nghệ xử lý hình ảnh: Micro Dimming Pro, 

HDR 

- Công nghệ âm thanh: Dolby Digital Plus 

- Tổng công suất loa: 10W  

- Cổng wifi: có  

-Cổng Internet ( LAN): có  

- Cổng HDMI: 2 cổng  

- Cổng: AV in: Có  

- Cổng Av Out: Có  

- Cổng USB: 1 cổng 

30 Cái 

2 

Smart Tivi 

QLED 4K 75 

inch  

- Loại Tivi: Smart Tivi QLED 

- Kích cỡ màn hình: 75 inch 

- Độ phân giải: 4K (Ultra HD) 

- Loại màn hình: LED viền kết hợp Dual LED, VA 

LCD 

- Hệ điều hành:Tizen™;  

- Chất liệu chân đế:Nhựa 

- Chất liệu viền tivi:Nhựa 

- Công nghệ hình ảnh: Supreme UHD Dimming; 

Quantum HDR; Quantum Dot hiển thị 100% dải 

màu; Brightness/Color Detection; Dual LED; 

Chuyển động mượt Motion Xcelerator 

- Bộ xử lý: Bộ xử lý Quantum 4K 
- Tần số quét thực: 60 Hz 

- Công nghệ âm thanh: Tổng công suất loa: 20W; 

Số lượng loa: 2 loa; Âm thanh vòm: Âm thanh 

chuyển động theo hình ảnh OTS Lite; Kết nối với 

loa tivi: Có; Các công nghệ khác: Q-Symphony kết 

hợp loa tivi với loa thanh. 

- Cổng kết nối: Kết nối Internet: Wi-Fi, Cổng mạng 

LAN; Kết nối không dây: Bluetooth (Kết nối loa, 

thiết bị di động); USB: 2 cổng USB A; Cổng nhận 

hình ảnh, âm thanh: 3 cổng HDMI có 1 cổng 

HDMI eARC (ARC); Cổng xuất âm thanh: 1 cổng 

Optical (Digital Audio), 1 cổng eARC (ARC). 

Kích thước có chân, đặt bàn: Ngang 167.67 cm - 

Cao 102.65 cm - Dày 33.89 cm 

- Khối lượng có chân: 32.7 kg 
- Kích thước không chân, treo tường: Ngang 

167.67 cm - Cao 95.98 cm - Dày 2.66 cm 

12 Cái 



Stt Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 

- Khối lượng không chân: 31.4 kg 

3 
Smart Tivi 
QLED 4K 85 

inch  

- Loại Tivi: Smart Tivi QLED 

- Kích cỡ màn hình: 85 inch 

- Độ phân giải: 4K (Ultra HD) 

- Loại màn hình: LED viền kết hợp Dual LED, 

VA LCD 

- Công nghệ hình ảnh: Supreme UHD Dimming, 

Quantum HDR, Quantum Dot hiển thị 100% dải 

màu, Brightness/Color Detection, Dual LED, 

Chuyển động mượt Motion Xcelerator; Bộ xử lý: 

Bộ xử lý Quantum 4K; Tần số quét thực: 60 Hz 

- Công nghệ âm thanh: Tổng công suất loa: 20W; 

Số lượng loa: 2 loa; Âm thanh vòm: Âm thanh 

chuyển động theo hình ảnh OTS Lite; Kết nối với 

loa tivi: Có; Các công nghệ khác: Q-Symphony 
kết hợp loa tivi với loa thanh 

- Cổng kết nối: Kết nối Internet: Wi-Fi, Cổng 

mạng LAN; Kết nối không dây: Bluetooth (Kết 

nối loa, thiết bị di động); USB: 2 cổng USB A; 

Cổng nhận hình ảnh, âm thanh: 3 cổng HDMI có 1 

cổng HDMI eARC (ARC), 1 cổng Composite; 

Cổng xuất âm thanh: 1 cổng Optical (Digital 

Audio), 1 cổng eARC (ARC) 

- Kích thước có chân, đặt bàn: Ngang 190.09 cm - 

- Cao 115.26 cm - Dày 36.83 cm 

- Khối lượng có chân: 43.1 kg 

- Kích thước không chân, treo tường: Ngang 

190.09 cm - Cao 108.57 cm - Dày 2.69 cm 

- Khối lượng không chân: 41.5 kg 

9 Cái 

4 

Tủ lạnh dung 

tích từ 150 lít trở 

lên 

- Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cánh 

- Chất liệu cửa tủ lạnh: Thép không gỉ 

- Chất liệu khay ngăn lạnh: Kính chịu lực 

- Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh: Ống dẫn gas 

bằng Đồng và Sắt - Lá tản nhiệt bằng Nhôm 

- Công nghệ làm lạnh: Làm lạnh đa chiều 

- Công nghệ bảo quản thực phẩm: Ngăn giữ tươi 

linh hoạt 

- Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi: Bộ khử mùi 

phân tử bạc Nano Ag+ 
- Kích thước - Khối lượng: Cao 128.1 cm - Rộng 

53.3 cm - Sâu 60 cm - Nặng 32 kg 

12 Cái 

5 
Tủ lạnh dung 

tích từ 556 lít 

- Dung tích sử dụng: từ 556 lít trở lên 

- Kiểu tủ đứng 2 ngăn, ngăn đá bên dưới 

- Công nghệ tiết kiệm điện: J-tech Inverter 

- Công nghệ làm lạnh: Hệ thống làm lạnh kép 

Hybrid Cooling 

1 Cái 



Stt Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 

- Công nghệ kháng khuẩn khử mùi: Bộ lọc với các 

phân tử Ag+Cu Nano 

- Công nghệ bảo quản thực phẩm: Ngăn làm lạnh 

kép Hybrid cooling giữ lâu thực phẩmNgăn Extra 

Cool 
- Kích thước - Khối lượng: Cao 172 cm - Rộng 89 

cm - Sâu 66 cm - Nặng 110 kg 

6 
Tủ mát dung tích 

từ 340 lít 

- Loại tủ: Tủ đứng 

- Số cửa tủ: 1 cửa 

- Dung tích: từ 340 lít 

- Công suất: 201.7 (W) 

- Nhiệt độ: 0 ~ 10 độ C 

- Tiết kiệm điện: Có 

- Chất liệu cửa tủ: Công nghệ kính LOW-E 

- Dàn lạnh: Nhôm 
- Khối lượng sản phẩm (kg): 72 kg 

- Kích thước sản phẩm: Dài 615 mm - Rộng 610 

mm - Cao 1985 mm 

1 Cái 

7 
Tủ mát từ 1000 
lít 

- Loại Tủ mát 2 cửa 

- Kiểu cửa Kính cường lực, tráng phản xạ nhiệt 

- Hệ thống làm lạnh Quạt, Nofrost 

- Tự động xả đông có 

- Công nghệ Inverter Có 

- Kích thước tủ (DxRxC mm) 1000 × 730 × 2035 
- Chất liệu khung viền cửa, tay cầm PVC 

- Kiểu kính Kính cường lực 

- Dàn lạnh Ống đồng 

- Nhiệt độ 0oC -> 10oC 

- Chức năng Làm mát, chống nấm mốc, Inverter 

- Điện áp 220V/50Hz 

6 Cái 

8 
Bộ Lưu Điện 
(5KVA/4,5KW) 

- Công suất định mức (VA) 5000VA 

- Công suất định mức (W) 4500W 

- Kết nối đầu ra 6 IEC 60320 C13 

- Loại pin Ắc quy 
- Thời gian chạy tối đa 1 giờ 11 phút 

- Thời gian sạc pin 1.5 giờ 

- Kích thước Cao 43.2cm x Rộng 13cm x Sâu 

71.94cm 

- Trọng lượng 54.43kg 

9 Cái 

9 
Bộ lưu điện 

(3KVA/2.7KW) 

- Nguồn vào: 220VAC (100 ~ 300 VAC); Kích 

thước: 190 x 393 x 330 mm (Rộng x Sâu x Cao) 
3 Cái 

10 

Quạt công 

nghiệp treo 

tường   

- Loại quạt:         Quạt treo tường 

- Nguồn điện:       220~50Hz 

- Sải cánh sắt:           650mm 

- Công suất:         180 - 210W 

- Lưu lượng gió: 9000 - 12000m3/h 

86 Cái 



Stt Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 

- Điện áp:             220V 

11 

Hệ thống máy 

sản xuất nước 

R.O công suất 

lớn 1000 lít/1 giờ 

- Công suất: 1000 Lít/giờ 

- Nguồn điện: 380V - 50Hz 

- Số lượng màng Ro: 04 (màng 4040) 

- Bơm chính: Bơm trục đứng 2.2Kw (Italia) - 3 pha 

- Bơm chung chuyển: 0.74Kw (Italia) 

1 Hệ thống 

 Tổng số: 11 khoản   
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